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Câu 1: Tiết kiệm không thể hiện ở biểu hiện nào dưới đây: 

A. Thời gian 

B. Công sức 

C. Của cải vật chất 

D. Lời nói 

Câu 2: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta? 

A. Qúy trọng lao động của bản thân mình và của người khác. 

B. sống có ích. 

C. yêu đời hơn . 

D. tự tin trong công việc. 

Câu 3: Đối lập với tiết kiệm là ? 

A. Xa hoa, lãng phí. 

B. Cần cù, chăm chỉ. 

C. Cẩu thả, hời hợt. 

D. Trung thực, thẳng thắn 

Câu 4 Công dân là một cá nhân hoặc một con người cụ thể  mang  

A. Quốc tịch  của một quốc gia 

B. Quyền lợi của cá nhân 

C. Nghĩa vụ của cá nhân 

D. Quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân 



Câu 5  Căn cứ xác định công dân cúa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là: 

A. Quốc huy Việt Nam 

B. Quốc tịch Việt Nam 

C. Quốc kì Việt Nam 

D. Quốc thể Việt Nam 

Câu 6 Quyền cơ bản của công dân  là:  

A. Những đảm bảo về pháp lí cho tất cả mọi người 

B. Những lợi ích cốt lõi bất kì ai trên thế giới đều được hưởng 

C. Những đảm bảo mà ai cũng được thực hiện 

D. Những lợi ích cơ bản  mà công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ. 

Câu 7 Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không phải là công dân Việt Nam? 

A.  Trẻ em sinh ra có cha và mẹ là người dân tộc thiểu số sinh sống trên lãnh thổ 

Việt Nam 

B. Người vô gia cư 

C. Người bị phạt tù giam 

D. Người không có quốc tịch. 

Câu 8 Nghĩa vụ cơ bản của công dân là: 

A. Những yêu cầu của Nhà nước, công dân có thể thực hiện hoặc không thực hiện. 

B. Yêu cầu của Nhà nước  chỉ có một nhóm nhỏ thực hiện 

C. Yêu cầu bắt buộc của Nhà nước mà mọi công dân  phải thực hiện 

D. Yêu cầu của Nhà nước, chỉ có người Việt Nam thực hiện. 



Câu 9 Mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân : Công dân Việt Nam có ….và phải 

thực hiện …đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

A. Bảo vệ và bảo đảm 

B. Tài sản và lợi ích 

C.  Quyền và lợi ích 

D. Quyền và nghĩa vụ 

Câu 10 Khoanh tròn vào quyền cơ bản của công dân: 

A. Bảo vệ môi trường 

B. Đóng thuế 

C. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư 

D. Bảo vệ Tổ quốc 

Câu 11 Khoanh tròn vào nghĩa vụ cơ bản của công dân 

A. Quyền được bình đẳng 

B. Quyền tự do ngôn luận 

C. Quyền tự do đi lại 

D. Trung thành với Tổ quốc 

Câu 12 Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào được phép mang quốc tịch 

Việt Nam: 

A. Trẻ em bị bỏ rơi được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ 

là ai 

B. Trẻ em có cha và mẹ đều là người mang quốc tịch Việt Nam 

C. Trẻ em có cha là người Việt Nam, mẹ là người nước ngoài và cha mẹ thỏa 

thuận cho con mang quốc tịch Việt Nam 



D. Cả 3 câu A,B,C đúng 

Câu 13: Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam? 

A. Giấy khai sinh. 

B. Hộ chiếu. 

C. Chứng minh thư. 

D. Cả A,B, C. 

Câu 14 Hiến pháp 2013, điều 39 quy định “ Mọi công dân đều có quyền và nghĩa 

vụ học tập” 

Quy định này thể hiện đây là  

A. Quyền cơ bản của công dân 

B. Nghĩa vụ cơ bản cúa công dân 

C. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

D. Quyền và nghĩa vụ quan trọng của công dân 

Câu 15  Câu ca dao, tục ngữ nào thể hiện tính tiết kiệm: 

A. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ 

B.  Tích tiểu thành đại 

C. Năng nhặt chặt bị 

D. Cần cù bù thông minh 

B. BÀI TẬP  

Câu 1. Nêu bốn việc làm thể hiện em biết tiết kiệm trong học tập, sinh hoạt hàng 

ngày? 

Câu 2. Kể tên các quyền cơ bản của công dân mà em được thụ hưởng? 

Câu 3 Kể tên một số nghĩa vụ công dân mà em và gia đình đang thực hiện? 



Câu 4 Là một học sinh, công dân nhỏ tuổi của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, em sẽ làm gì để góp phần xây dựng quê hương đất nước ta giàu mạnh, 

tươi đẹp ? 

C. TÌNH HUỐNG. 

TH1. Xu hướng sống xanh  với các sản phẩm được hình thành từ việc tái chế rác 

thải, thủy tinh.. được ủng hộ trên toàn thế giới. Xu hướng này mang đến các ưu 

điểm  như tận dụng các nguyên liệu sẵn có, bảo vệ môi trường,  tiết kiệm chi phí 

sản xuất hàng hóa. 

Em hãy nêu ý tưởng tái chế lại  một vật dụng trong học tập, lao động của gia đình 

em để góp phần bảo vệ và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

TH2. Thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid của Nhà nước, người 

dân phải thực hiện quy định về giãn cách, phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, và đi 

cách li tập trung khi từ vùng dịch trở về. Vậy nhưng vẫn có người chống đối quy 

định : trốn cách lí, không khai báo khi bị nhiễm bệnh… 

Em hãy nhận xét các hành vi trên có làm tốt nghĩa vụ công dân chưa? Vì sao? 

Là một công dân có trách nhiệm, trong trường hợp Nhà nước đưa ra các quy định 

về phòng dịch, em sẽ làm gì?  

TH3. Khi đi tập thể dục ven đường, bà B phát hiện một em bé sơ sinh  bị bỏ lại. Bà 

B đã đưa em bé về, thông báo cho chính quyền và tạm thời nuôi dưỡng em bé.  

Theo em, em bé sơ sinh  này có quyền mang quốc tịch Việt Nam không ? giải thích 

về nhận định của em? 

TH 4. Em sẽ lập kế hoạch tiết kiệm chi tiêu để mua sắm một món đồ em yêu thích 

như thế nào?  

==Hết == 


